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TRIỂN KHAI DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Trần Thùy Vân
Zalo: Thùy Vân  - số đt zalo: 0396809308
Email: dtvanmaths@gmail.com

CĐ1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Dạng 1. Tính toán đơn giản

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường Minh Khai 2022 - 2023) 

Thực hiện phép tính: .

Lời giải

 =   

   

Câu 2. HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường Lưu Khánh Đàm 2022 - 2023) 

Lời giải

 

    
Câu 3. HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường Dân Chủ 2022 - 2023)

Thực hiện phép tính:  

Lời giải
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Ta có:  

Vậy . .

Câu 4. HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường Trần Đức Thông 2022 - 2023) 

Tính  

Lời giải

 

 

 

 

 
Câu 5. HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường Kim Trung 2022 - 2023)

Tính giá trị biểu thức: 

Lời giải
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Vậy 

Câu 7. HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường Thái Hưng 2022 - 2023)

Tính giá trị của biểu thức 

Lời giải

Câu 8. HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường Phạm Kính Ân 2022 - 2023)

Tính giá trị của biểu thức:

Lời giải

Câu 9. HSG 7 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, 2022 - 2023)

Tính bằng cách hợp lý:  
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Lời giải

 = 

 = 

 = 

Vậy 

Câu 10. HSG 7 huyện Ý Yên, tỉnh Thái Bình, 2022 - 2023)

Tính giá trị của biểu thức 

Lời giải

Câu 11. HSG 7 thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, 2022 - 2023)

Tính giá trị của biểu thức: 

Lời giải

Ta có 

Dạng 2. Lũy thừa phối hợp các phép tính

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Nguyễn Tông Quai 2022 - 2023) 

Thực hiện phép tính : 

Lời giải

Trang 4/26



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

 

 

Vậy 
Câu 2. HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Duyên Hải 2022 - 2023)

Lời giải

Câu 3. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Bắc Sơn 2022 - 2023) 

Tính: 

Lời giải

Vậy 

Câu 3. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Bùi Hữu Diên 2022 - 2023) 

Tính 

Lời giải
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Câu 4. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Vũ Thị Thục 2022 - 2023) 

Tính: A = 

Lời giải

Vậy A = 

Câu 5. HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Vũ Thị Thục 2022 - 2023)

Tính  với 
Lời giải

Ta có: Tính 
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Với , ta có

Vậy  với 

Câu 6. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Lê Tư Thành 2022 - 2023) 

Thực hiện phép tính: 

Lời giải

Câu 7. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Điệp Nông 2022 - 2023) 

Tính  

Lời giải

 
Câu 8. (HSG 7 huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, trường 2022 - 2023) 

Thực hiện phép tính: 

Lời giải

Câu 9. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, 2022 - 2023) 

Thực hiện phép tính : 

Lời giải
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Câu 10. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, 2022 - 2023) 

Thực hiện phép tính :

a.

   b. 

Lời giải

a. 

b. 

Câu 11. (HSG 7 huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, 2022 - 2023) 

Thực hiện phép tính :

Lời giải

Trang 8/26



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Câu 12. (HSG 7 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, 2022 - 2023) 

Tính giá trị biểu thức: 

Lời giải

Câu 13. HSG 7 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, 2022 - 2023)

Tính  

Lời giải

Ta có: 

Vậy .

Câu 14. HSG 7 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, 2022 - 2023)

Thực hiện phép tính: 
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Lời giải

.

Câu 15. (HSG 7 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, 2022 - 2023) 

Tính giá trị biểu thức: 

Lời giải

Vậy 
.

Dạng 4. Tính tổng dãy phân số có quy luật

Câu 1. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Nguyễn Tông Quai 2022 - 2023) 

Thực hiện phép tính : 

Lời giải

 

Vậy 

Câu 2. HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Lưu Khánh Đàm 2022 - 2023)
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Thực hiện phép tính : 

Lời giải

 

 

Câu 3. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Lưu Khánh Đàm 2022 - 2023)

Cho dãy tỉ số bằng nhau:

  

 Tính 

Lời giải

Từ 

  

  

Nếu  thì 

     

Nếu  thì 

 

Câu 4. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Duyên Hải 2022 - 2023)

Tính giá trị của biểu thức

 Lời giải

Áp dụng công thức tính tổng các số hang của dãy số cách đều

 ta có:
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; ; ;…;

Khi đó:

 (Áp dụng công thức tính tổng các số hang của dãy số cách đều)

Vậ y 

Câu 5. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Văn Lang 2022 - 2023)

Tính giá trị biểu thức  

Lời giải

 

  

Câu 6. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Vũ Thị Thục 2022 - 2023)

Cho biểu thức: B = 

 Tính giá trị của biểu thức: C =  

Lời giải

Câu 7. (HSG 7 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 2022 - 2023) Rút gọn:
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Lời giải

Dạng 5. Tính tổng tự nhiên dạng tích 

Câu 1. (HSG 7 huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, trường 2022 - 2023)

Cho . Tính tổng 

Lời giải

Ta có 

Dạng 6. Tính tích 

Câu 1. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường Hồng Lĩnh 2022 - 2023) 

Tính giá trị của biểu thức sau:

Lời giải

Ta có 

 

 * 
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*     (có  số hạng)

 Do đó

Vậy 

Câu 2. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Duyên Hải 2022 - 2023)

Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn .

 Tính .

Lời giải

Ta có 3 số thực dương  nên . Lại có:

 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

Khi đó:
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Suy ra 

 Vậy  

Câu 3. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Trần Đức Thông 2022 - 2023)

Cho 
 thỏa mãn: 

Tính C =

Lời giải

Áp dụng tích chất dãy tỷ số bằng nhau

Nếu 

 

 

Do đó 

Nếu 
 
 
 

 
Vậy 

 hoặc 

 

Câu 4. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Minh Khai 2022 - 2023)

Tính giá trị của các biểu thức: 

Lời giải
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Câu 5. (HSG 7 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 2022 - 2023)

Tính: 

Lời giải

Dạng 8. Tính tổng cùng cơ số

Câu 1. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Minh Khai 2022 - 2023)

Rút gọn : 

Lời giải

 

Do đó: 

Vậy  

Dạng 9. Tính tỉ số của hai tổng

Câu 1. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Nguyễn Tông Quai 2022 - 2023) 

Cho .

Tính .

Lời giải

1) Ta có
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…

Theo bài ra ta có:

Suy ra:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

Từ (1) và (2) suy ra  (đpcm)

Câu 2. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Bắc Sơn 2022 - 2023) 

Tính hợp lí giá trị biểu thức:

 

Lời giải

Đặt 

 

 

  

Do đó 

Vậy 

Câu 3. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Trần Thủ Độ 2022 - 2023) 

Trang 17/26



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Tính giá trị của  

Lời giải

Ta có 

Vậy 

Câu 4. (HSG 7 huyện Quan Hóa, tỉnh, trường Thanh Hóa 2022 - 2023) 

Cho  và 
 
. Tính 

Lời giải

  Từ 
 
;  .

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Vậy .

Dạng 10. Tính giá trị của biểu thức

Câu 1. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường Nguyễn Tông Quai 2022 - 2023) 

Tính giá trị của biểu thức  tại 

Lời giải

 tại 

Ta có  . Khi đó ta có:

 

 

Vậy 

Câu 2. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường Minh Khai 2022 - 2023) 

Tính giá trị của biểu thức:  tại  thỏa mãn:

    
Lời giải

Do ;  với mọi , .

Kết hợp suy ra  và 

Giá trị của biểu thức :  tại  là:

Vậy 
Câu 3. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Hồng Lĩnh 2022 - 2023)

Cho a, ,  là ba số thực khác , thoả mãn điều kiện: .

Hãy tính giá trị của biểu thức .

Lời giải

 là tích của  số âm, do đó:
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Vì  nên 

. Vậy 
Câu 4. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Hồng Lĩnh 2022 - 2023)

Cho biểu thức . Tính giá trị biểu thức  với .

Lời giải

Với , ta có:

 
Vậy  với 

Câu 5. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Dân Chủ 2022 - 2023)

Cho
  và  

Tính  .

Lời giải

 

 

 

 

Mà  và  +  +  = 

Do đó 

Câu 6. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Trần Đức Thông 2022 - 2023)
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Cho ba số thực  và đôi một khác nhau thoả mãn: 

. Tính giá trị biểu thức: 

Lời giải

Từ  

 vì 

 (1)

Từ  (2)

Từ (1) và (2) 

Từ (1) và (2) 

Mà 

Câu 7. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Kim Trung 2022 - 2023)

Tính giá trị biểu thức  

  biết rằng  thỏa mãn đẳng thức 

Lời giải

Ta có: với mọi  

  (1)

Ta có:  với mọi  nên  (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra:

 

Vậy biểu thức  khi 

   

Thay ; vào biểu thức  đã cho ta được:

 

Vậy 

Câu 8. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Trần Thủ Độ 2022 - 2023)

Cho 3 số  , ,  thỏa mãn . Tính  

Lời giải

Trang 21/26



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Ta có  

 (Vì )

( Vì )

Câu 9. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Văn Lang 2022 - 2023)

Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn dãy tỉ số bằng nhau:

Tính giá trị của biểu thức: 

Lời giải

Từ: 

 Suy ra : 

 (*)

Nếu  ; 

  
Nếu  thì từ (*), ta có 

 

Vậy  nếu 

 nếu 

Câu 10. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Văn Lang 2022 - 2023)

Cho các số  x, y thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức

.

Lời giải

a) Vì  với mọi nên

với mọi .

Mà theo đề bài : 
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Suy ra 

Hay:  và 

suy ra 
Khi đó tính được: 

Câu 11. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Vũ Thị Thục 2022 - 2023)

Cho bốn số khác không  thỏa mãn điều kiện:  ;  

và . Tính giá trị của biểu thức  .

Lời giải

Theo bài ra ta có:

  

 

 (1)   (3)

Mặt khác:  (2)

Từ (1) (2) ta có:  (4)

Từ (3) (4) ta có: 

Vậy  

Câu 12. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Lê Tư Thành 2022 - 2023) 

Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn .

Tính giá trị của biểu thức: .

Lời giải

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Þ  

Suy ra ;  ; 

Khi đó ta có 
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Vậy với  là các số thực thỏa mãn 

thì giá trị của biểu thức  là 

Câu 13. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường Phạm Kính Ân 2022 - 2023) 

Tính giá trị của biểu thức :  tại  thoả mãn 
Lời giải

 Ta có   suy ra:
*  

*  

 Thay  vào biểu thức ta được 
 Thay  vào biểu thức ta được 

Câu 14. (HSG 7 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trường 2022 - 2023) 

Tìm đa thức  biết rằng: . Tính giá trị của khi thoả 

mãn .

Lời giải

Ta có:  

Mà 

 
 

Thay vào  ta được

 Câu 15. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trường 2022 - 2023) 

Cho và . Tính .

Lời giải

Vì nên:

Do đó:
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Câu 16. (HSG 7 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, trường 2022 - 2023) 

Tính giá trị của ,

 biết 

Lời giải

Ta có 

Vì  nên 

Vậy 

Câu 17. (HSG 7 thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, 2022 - 2023)

Tính giá trị của biểu thức  tại

Lời giải

Ta có tại 

Câu 18. (HSG 7 thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, 2022 - 2023)

Cho ba số  là ba số khác  thỏa mãn điều kiện  . Hãy tính giá 

trị của biểu thức: 
Lời giải

Với ba số  là ba số khác và áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

Ta có
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Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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